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Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chuyên sâu Toàn cầu6

	�   Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Dược mỹ phẩm Dankook University-Cosmax 
	x Hợp tác với Cosmax tiến hành nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực công 

nghệ sinh học và y sinh, đặc biệt chú trọng vào các nghiên cứu về hệ vi sinh 
vật trong ngành dược mỹ phẩm.  

	� �  Trung tâm Nghiên cứu Tập trung Sản xuất Chuyên sâu Dankook University - 
Stratasys
	x �Xây dựng trung tâm toàn cầu về nghiên cứu in 3D tiên tiến, hợp tác với 

Stratasys, một công ty dẫn đầu trong ngành.

Cam kết về tính bền vững5

Đại học Dankook tiến hành nghiên cứu về các giải pháp tích hợp cho những 
thách thức toàn cầu về tính bền vững và nuôi dưỡng những tài năng có khả 
năng phát triển và thực hiện các giải pháp.

Vì sao lại là DKU?
Thành tựu trong công tác quản lý sinh viên quốc tế của Đại học 
Dankook

1

	�Đạt chứng nhận IEQAS (Hệ thống Bảo đảm Chất lượng Giáo dục Quốc tế)
liên tiếp trong 9 năm kể từ năm 2015
	�Được chọn là Trường Đại học đạt chứng nhận IEQAS (2015 ~ 2026)
	�Được chọn là Trường Đại học đạt chứng nhận xuất sắc IEQAS (2015 ~ 2026)

Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh tại Trường 
Quốc tế PRIMUS

3

Các chương trình theo lộ trình tiếng Anh tại Trường Quốc tế PRIMUS được 
giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, giúp sinh viên quốc tế hòa nhập vào đời 
sống đại học tại Hàn Quốc mà không gặp rào cản ngôn ngữ. Chương trình 
cũng trang bị kỹ năng và kiến thức cho sinh viên sắp tốt nghiệp có dự định 
học tập tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh.

Các cơ sở được đặt tại vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện 4

Cơ sở Jukjeon của Đại học Dankook chỉ cách khu Kangnam của Seoul 30 
phút, mang lại sự cân bằng giữa nhịp sống thành phố và sự yên bình của 
khuôn viên trường. Cơ sở Cheonan cũng được đặt tại đầu mối giao thông 
quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của sinh viên.

Chương trình tiếng Hàn chuyên sâu dành cho du học sinh quốc tế2

	�  Sinh viên quốc tế thuộc hệ tiếng Hàn tại Đại học Dankook sẽ học tại Trung 
tâm Giáo dục Tiếng Hàn Cốt lõi Toàn cầu trong một năm (học kỳ 1 và 2) 

	�Sinh viên năm nhất sẽ được đào tạo chuyên sâu để nâng cao trình độ tiếng 
Hàn, điều cần thiết cho việc học các môn giáo dục đại cương và chuyên 
ngành

Dankook qua những con số

Mức độ hài 
lòng

về mức độ hài lòng của sinh viên 
trong số các trường đại học 
chính quy tại Hàn Quốc năm 
2023 (NCSI)"

4th 

Ngày thành lập

Trường đại học tư thục đầu tiên 
hệ 4 năm, được thành lập vào 
năm 1947 sau khi Hàn Quốc 
giành độc lập.

1st 

Tuyển sinh

Đứng thứ 5 về quy mô tuyển sinh 
trong các trường đại học Hàn 
Quốc

5th 

Sinh viên quốc tế được cấp học 
bổng

80%Học bổng 
cho sinh viên 
quốc tế

Các trường 
đại học liên 
kết

Đại học đối tác trên toàn thế giới

450+

Trung tâm 
nghiên cứu

Trung tâm nghiên cứu trong 
khuôn viên trường

70

Số lượng 
sinh viên 34,000+

Sinh viên 
quốc tế 2,000+

Cựu sinh viên 240,000+

Trường đại học tư thục tổng hợp: Đào tạo trình độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ

DANKOOK UNIVERSITYDANKOOK UNIVERSITY



Đại học Quốc tế PRIMUS

Đại học Quốc tế PRIMUS cung cấp các chương trình hệ cử 
nhân chủ yếu bằng tiếng Anh cho cả sinh viên trong nước và 
quốc tế. Đặc biệt, sinh viên quốc tế có thể hoàn toàn hòa 
nhập vào đời sống đại học mà không gặp phải rào cản ngôn 
ngữ đáng kể.

Trường Quốc tế PRIMUS cũng cung cấp chương trình học 
dành cho sinh viên muốn theo học các ngành bằng tiếng 
Hàn. Khoa Diễn xuất và Làm phim được thiết kế riêng cho sinh 
viên quốc tế, tương tự như Trung tâm Giáo dục Tiếng Hàn Cốt 
lõi Toàn cầu, với mục tiêu nâng cao kỹ năng tiếng Hàn cho tất 
cả sinh viên theo học các chương trình tiếng Hàn.

Pioneer | Righteousness | Imagination | Mission | Unity | Service

Hệ tiếng Anh

Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức để phát 
triển sự nghiệp trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu.

Hàn Quốc học
Cung cấp sự hiểu biết toàn diện về Hàn Quốc, không 
chỉ ở các kỹ năng ngôn ngữ đơn thuần.

Kỹ thuật Hệ thống Di động
Nghiên cứu các công nghệ truyền thông không dây 
và chuẩn bị cho sinh viên tạo ra những đóng góp giá trị 
trong lĩnh vực công nghệ.

Kỹ thuật Sinh học và Vật liệu
Một lĩnh vực then chốt tương tác với nhiều công nghệ 
của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư để đạt được 
những tiến bộ đột phá.

Hệ tiếng Hàn

PRIMUS, bắt nguồn từ tiếng Latinh, mang ý nghĩa 'tốt nhất' và 'người dẫn đầu'. Đây 
cũng là từ viết tắt đại diện cho các chữ cái đầu tiên của các khía cạnh như  

giảng dạy (teaching), tầm nhìn (vision), tài năng (talent), chiến lược (strategy) và các 
giá trị khác của Đại học Dankook.

Đại học Quốc tế PRIMUS là cơ sở giáo dục toàn 
cầu hàng đầu của Đại học Dankook.

** Dành riêng cho sinh viên quốc tế

** 

** 

Diễn xuất và Làm phim
Đào tạo toàn diện về nghệ thuật biểu diễn và sản xuất 
phim: kết hợp kinh nghiệm thực tế và kiến thức lý thuyết 
để sinh viên thành công trong các vai trò diễn viên, đạo 
diễn và nhà làm phim.

Trung tâm Giáo dục Cốt lõi Toàn cầu
Tất cả sinh viên theo học chương trình hệ tiếng Hàn sẽ 
được đào tạo tiếng Hàn chuyên sâu trong năm nhất.
     
Chương trình này giúp nâng cao đáng kể trình độ tiếng 
Hàn, hỗ trợ sinh viên quốc tế thích nghi với cuộc sống ở 
Hàn Quốc và góp phần vào sự thành công trong chuyên 
ngành. Chương trình được tính như một môn giáo dục 
đại cương bắt buộc để tốt nghiệp.

** 

** 

Chương trình đào tạo tại  
Trường Quốc tế Primus được thiết kế  

để xây dựng một nền tảng vững chắc trên nhiều lĩnh vực khác nhau, 
trang bị cho sinh viên những kiến thức cốt lõi để trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu.



Hệ Tiếng Anh

Tiêu chí Tuyển sinh

Cả người đăng ký và cha mẹ đều phải là công dân không mang quốc tịch Hàn Quốc.

Yêu cầu1

Yêu cầu về ngoại ngữ2

Bất kỳ cá nhân nào đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

	x Điểm tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 71.
	x �Ứng viên mang quốc tịch từ quốc gia nói tiếng Anh*  hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học tại các 

quốc gia nói tiếng Anh.

*Các quốc gia nói tiếng Anh: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland, Úc, New Zealand.

Học bổng
Học bổng cho sinh viên mới (học kỳ đầu) và sinh viên đang theo học (học kỳ 2 - 8)1

Điều kiện Yêu cầu Học bổng

Sinh viên mới
(học kỳ đầu)

Điểm tối thiểu IELTS 7.5 hoặc TOEFL iBT 110. 100% học bổng + miễn phí ký túc xá

Điểm tối thiểu IELTS 7.0 hoặc TOEFL iBT 105.  70% học bổng

Điểm tối thiểu IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 80.  60% học bổng

Điểm tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 71.  50% học bổng

Ứng viên mang quốc tịch từ quốc gia nói tiếng Anh  70% học bổng

Ứng viên đã hoàn thành chương trình giáo dục trung 
học tại các quốc gia nói tiếng Anh.  30% học bổng

Sinh viên đang  
theo học
(học kỳ 2 - 8)

Điểm trung bình học kỳ (GPA) trên 4.3 từ học kỳ trước.  100% học bổng

Điểm trung bình học kỳ (GPA) trên 4.0 và dưới 4.3 từ 
học kỳ trước.  70% học bổng

Điểm trung bình học kỳ (GPA) trên 3.5 và dưới 4.0 từ 
học kỳ trước.  50% học bổng

Điểm trung bình học kỳ (GPA) trên 3.0 nhưng dưới 3.5 
từ học kỳ trước.  30% học bổng

*Học bổng SDGs Toàn cầu dành cho sinh viên từ các quốc gia đối tác của KOICA hoặc từ các Quốc gia Phát triển Kém nhất (LDCs) được 
Liên Hợp Quốc chỉ định, cung cấp ưu đãi miễn giảm 20% học phí nếu sinh viên đáp ứng các tiêu chí.

Học phí/1 học kỳ

	x Thông tin chi tiết, tham khảo website, visit www.dankook.ac.kr >chọn  "English" > International Student Admission

Cơ sở Jukjeon

Nhân văn Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Hàn Quốc Học 6,376,000 KRW

Kỹ thuật Kỹ thuật Hệ thống Di động, Kỹ thuật Sinh học và Vật liệu 6,799,000  KRW

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh



Hệ Tiếng Hàn

Chương trình đào tạo bằng tiếng Hàn
Cơ sở Jukjeon1

Nhân văn Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, Lịch sử, 
Triết học, Nhân văn Anh và Mỹ

4,230,000 

Luật Luật 4,230,000 

Khoa học xã  
hội

Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế, 
Hành chính Công, Quy hoạch Đô thị và 
Khu vực, Bất động sản, Báo chí, Nội dung 
Truyền thông, Quảng cáo và Quan hệ 
Công chúng, Tư vấn

4,991,000 

Kinh doanh và 
KInh tế

Kinh tế học, Thương mại quốc tế, Quản trị 
kinh doanh, Kế toán

4,230,000 

Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Hội tụ 
Bán dẫn, Khoa học và Kỹ thuật Polymer, 
Kỹ thuật Hệ thống Sợi, Kỹ thuật Xây dựng 
và Môi trường, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật 
Hóa học, Kiến trúc (5 năm), Kỹ thuật Kiến 
trúc

5,570,000 

Kỹ thuật Tích 
hợp Phần mềm

Khoa học Phần mềm, Kỹ thuật máy tính 5,570,000 

Thống kê và Khoa học Dữ liệu 4,991,000

Âm nhạc và 
Nghệ thuật

Nghệ thuật Gốm sứ, Thiết kế Truyền 
thông, Thiết kế Thời trang và Ứng dụng, 
Múa Truyền thống Hàn Quốc, Ballet, Múa 
Đương đại, Piano, Nhạc cụ, Thanh nhạc, 
Sáng tác Âm nhạc, Âm nhạc Truyền thống 
Hàn Quốc

5,803,000 

Đại học  
Quốc tế 
PRIMUS

Diễn xuất và Làm phim 5,803,000  

 

Cơ sở Cheonan2

Ngoại ngữ Trung Quốc học, Nhật Bản học, 
Mông Cổ học, Nghiên cứu Trung 
Đông, Việt Nam học, tiếng Đức, 
tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Nga, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, 
Ngôn ngữ Hàn Quốc Toàn cầu

4,230,000 

Kỹ thuật Tích 
hợp Sinh học

Khoa học Cây trồng và Công nghệ 
Sinh học, Công nghệ Sinh học Động 
vật, Nông nghiệp Môi trường, Kiến 
trúc Cảnh quan, Sinh học, Vi sinh vật 
học, Kỹ thuật Thực phẩm

5,570,000 

Khoa học và 
Công nghệ

Vật lý, Hóa học, Khoa học Thực phẩm 
và Dinh dưỡng, Khoa học và Kỹ thuật 
Vật liệu, Kỹ thuật Năng lượng, Kỹ 
thuật Quản lý

5,570,000

 

 

Nghệ thuật Thiết kế Thủ công, Hội họa Phương 
Đông, Hội họa Phương Tây, Điêu 
khắc, Sáng tác Văn học, Công nghệ 
Âm nhạc, Biểu diễn Jazz, Sáng tác 
nhạc

5,803,000 

Khoa học Thể 
thao

Thể thao Giải trí, Quản lý Thể thao, 
Y học Thể thao và Phục hồi Chức 
năng, Nghiên cứu Thể thao Quốc tế, 
Taekwondo

4,881,000 

Khoa học công 
cộng

Chính sách Công, Phúc lợi Xã hội, 
Kinh tế Tài nguyên và Lương thực

4,230,000 

Khoa học Sức 
khỏe

Quản lý y tế 4,230,000 

�Tất cả sinh viên đăng ký chương trình hệ tiếng Hàn (trừ khoa Diễn xuất và Làm phim) sẽ được học tại Trường Giáo dục 
Cốt lõi Toàn cầu tại Cơ sở Jukjeon và sẽ học tiếng Hàn cùng các môn học đại cương nền tảng cho chuyên ngành 
trong một năm.

�Sau khi kết thúc năm học đầu tiên, sinh 
viên sẽ bắt đầu học các môn chuyên 
ngành đã chọn vào năm thứ hai.

�Sinh viên khoa Diễn xuất và Làm phim sẽ 
bắt đầu học các môn chuyên ngành ngay từ năm nhất, nhưng  vẫn phải hoàn thành các khóa học tiếng Hàn chuyên 
sâu theo hình thức tương tự.

LƯU Ý

Năm 1

>>

Năm 2~4

Trường Giáo dục Cốt lõi Toàn cầu - 
Khoa Diễn xuất và Làm phim Chuyên ngành dự kiến

Cơ sở Jukjeon Cơ sở Jukjeon và Cheonan

Học phí/1 học kỳ Học phí/1 học kỳ

Học phí được liệt kê ở trên là bằng đơn vị tiền tệ Hàn Quốc (KRW).



Trình độ ngoại ngữ Học bổng

TOPIK PBT/IBT Cấp 6 (Sinh viên năm nhất/Chuyển tiếp)
60% học phí trong 4 năm + miễn phí ký túc xá (4 năm). 
Để duy trì học bổng, sinh viên cần đạt GPA trên 3.7 ở học kỳ 
trước.

TOPIK PBT/IBT Cấp 4 hoặc 5 (Sinh viên năm nhất/Chuyển 
tiếp), HOẶC đã hoàn thành cấp độ trung cấp 2 trở lên tại Học 
viện King Sejong

50% học phí (1 học kỳ) + miễn phí ký túc xá (1 học kỳ)

TOPIK PBT/IBT Cấp 3 (Sinh viên năm nhất/Chuyển tiếp) 
HOẶC đã hoàn thành cấp độ trung cấp 1 tại Học viện King 
Sejong

30% học phí (1 học kỳ) + miễn phí ký túc xá (1 học kỳ)

Đã hoàn thành hơn 6 tháng học tập tại Trung tâm Ngôn ngữ 
Hàn Quốc ở nước ngoài được DKU chứng nhận (Sinh viên 
năm nhất/Chuyển tiếp)
Đã hoàn thành Chương trình Ngôn ngữ DKU cấp 3 trở lên 
hoặc nộp bảng điểm cho Chương trình Ngôn ngữ DKU cấp 4 
trở lên (Sinh viên năm nhất/Chuyển tiếp)

20% học phí (1 học kỳ) + miễn phí ký túc xá (1 học kỳ)

Thông qua Bài kiểm tra tiếng Hàn trực tuyến của Đại học 
Dankook (dành cho sinh viên năm nhất)

Chương trình Ngôn ngữ DKU (Hoàn 
thành hơn 6 tháng)

20% học phí (1 học kỳ)  
+ miễn phí ký túc xá (1 học kỳ)

Khác
15% học phí (1 học kỳ)  
+ miễn phí ký túc xá (1 học kỳ)

Yêu cầu về ngoại ngữ và Học bổng cho sinh viên mới2

Tiêu chí Tuyển sinh và Học bổng

Sinh viên có quốc tịch nước ngoài và cha mẹ cũng là người nước ngoài (không phải công dân Hàn Quốc) đủ điều 
kiện đăng ký với tư cách là sinh viên quốc tế. Công dân Hàn Quốc có hai quốc tịch không đủ điều kiện đăng ký.

- Sinh viên phải đáp ứng một trong các yêu cầu về ngôn ngữ dưới đây để được nhập học
- Học bổng sẽ được cấp dựa trên trình độ tiếng Hàn của sinh viên.

Điều kiện1

Học bổng cho sinh viên đang theo học (học kỳ 2 - 8)3

GPA Dưới TOPIK 3 hoặc 
không có TOPIK

TOPIK 3
TOPIK 4 hoặc cao hơn

Năm 1 & 2 Năm  3 & 4

GPA cao nhất từ học kỳ 
trước - - -

100% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

GPA trên 4.0 từ học kỳ 
trước

20% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

50% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

20% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

60% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

GPA trên 3.5 đến 4.0 từ 
học kỳ trước

15% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

40% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

15% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

50% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

GPA trên 3.0 đến 3.5 từ 
học kỳ trước

10% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

30% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

10% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

40% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 

GPA trên 2.5 đến 3.0 từ 
học kỳ trước - Miễn phí ký túc xá -

30% học phí  
+ miễn phí ký túc xá 



Kỳ nhập học Đợt đăng ký Đăng ký online Thông báo kết quả Bắt đầu kỳ học

Học kỳ mùa thu
1 Tháng 4 Tháng 5

1/9
2 Tháng 6 Tháng 7

Học kỳ mùa xuân
1 Tháng 10 Tháng 11

2/3
2 Tháng 12 Tháng 1

Thời gian đăng ký

Để nộp đơn trực tuyến, có thể truy cập trang web Jinhak Apply (http://jinhakapply.com). Chi tiết thời gian nộp đơn cụ thể, vui 
lòng tham khảo hướng dẫn nhập học của kỳ nhập học dự định tại 

 www.dankook.ac.kr > chọn English” > International Student Admission

•	 Chỉ mất 5 đến 10 phút đi bộ đến các giảng đường.
•	 Ký túc xá trong khuôn viên trường được đảm bảo an ninh cho sinh viên quốc tế.
•	 Chi phí dưới đây được tính dựa trên thời gian lưu trú 168 ngày (bao gồm trong học kỳ và kỳ nghỉ).

Cơ sở
Phòng đôi Phòng 4 người

Phòng tắm riêng Phòng tắm chung Phòng tắm riêng

Jukjeon

Jiphyeonjae
(2,088,180 KRW)

Jiphyeonjae
(1,279,800 KRW)

Jilligwan
(1,578,620 KRW)WoongbiHall

(2,177,280 KRW)

Cheonan DanwooHall
(2,177,280 KRW) - Bongsagwan

(1,578,620 KRW)

Ký túc xá trong khuôn viên trường



Sổ tay
tuyển sinh đại học
Trường Đại học Dankook

Dành cho
sinh viên quốc tế

Giải đáp thắc mắc tuyển sinh

Tổ Công tác Giáo dục Toàn cầu 1, 
Văn phòng Quan hệ Quốc tế

 International  Hall  317,  152, Jukjeon-ro,
 Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16890, Korea

apply@dankook.ac.kr

+82-31-8005-2105 (Korean/English) 
+82-31-8005-2106 (Chinese)

InstagramHướng dẫn  
tuyển sinh

Cơ sở Cheonan

Cơ sở Jukjeon


